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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị. 

Tên dự án là: dự án 5, Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường Phổ 

thông dân tộc nội trú, trường Phổ thông dân tộ bán trú, trường Phổ thông có học sinh bán trú và 

xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Chủ đầu tư: Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú THCS Đam Rông 

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Ngân sách nhà nước. 

Thời gian thực hiện : 20 ngày; 

Địa điểm: Thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối 

với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:   

- Tiến độ giao hàng: Cung cấp được giao Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ 

chủng loại, khối lượng hàng hoá; 

- Hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, có xuất xứ cụ thể rõ ràng (mã ký hiệu, hãng sản 

xuất, nước sản xuất, năm sản xuất)  

- Chủng loại hàng hóa: đồng bộ chính hãng. 

- Tất cả các hàng hóa thiết bị được lắp đặt, vận hành chạy thử, hướng dẫn sử dụng tại các cơ 

sở bàn giao.  

- Tất cả các hàng hóa thiết bị đều phải là các sản phẩm hợp pháp, không vi phạm bản quyền 

theo quy định của pháp luật.  

- Nhà thầu phải chỉ ra xuất xứ của các thiết bị mà mình cung cấp. Trong quá trình nghiệm 

thu, bàn giao, Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận bất cứ thiết bị và vật liệu, phụ tùng nào có nguồn 

gốc không đúng khi chào thầu. 

.b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể  

Yêu cầu kỹ thuật dưới đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu chi tiết của hàng hóa. Nhà thầu phải 

chào đáp ứng yêu cầu này. Nếu bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật 

dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa 

chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với 

điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu kỹ thuật trong bảng sau: (Nhà 

thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn). 

Các tiêu chí, tiêu chuẩn của hàng hóa phải có tài liệu chứng minh, đối với nhà thầu thương 

mại phải có tài liệu bản công chứng. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải 

tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

 



Stt Hàng hoá Thông số kĩ thuật Đvt 
Số 

lượng 

A THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

1 

Hệ thống âm 

thanh cho Phòng 

đa năng gồm: 

Có Tiêu chuẩn Iso 9001:2015 

Kèm xác nhận của nhà sản xuất theo Catalogue 

Đã Bao gồm công lắp đặt, hướng dẫn sử dụng… 

Hệ 

thống 
1 

1.1 Micro không dây 

Đặc điểm  

Cho tiếng ca hát nhẹ nhàng trong sáng, Độ chống hú (feedback) tốt, 

thu và phát sóng ổn định. 

Băng tần hoạt động UHF 

Khoảng cách kênh 250KHz 

Ổn định tần số ± 0,005% 

Phạm vi hoạt động 200m 

Độ lệch đỉnh ± 45KHz 

Phản ứng âm thanh 80Hz – 18KHz (± 3dB)  

SNR Toàn diện SNR >105 dB  

Biến dạng toàn diện ≤ 0,5% 

Nhiệt độ hoạt động -10oC – 40oC 

Độ nhậy bộ nhận – 95 – – 95 DBM  

Hệ số méo tiếng rất thấp 0.5% hoặc ít hơn 

Độ ồn Tín hiệu 110 dB hoặc cao hơn 

Truyền tải điện 3-30 mw  

Điện áp  

100-240 – v 50-60 hz 12 VDC adapter 

Điện năng tiêu thụ 10W 

Kích thước (HxWxD) 45 x 485 x 160 mm 
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1.2 Micro cổ ngỗng 

Micro cổ ngỗng pascom PRM 01 

Đáp ứng tần số: 20 ~ 20,000 Hz 

Nguồn nuôi: Phantom 9V – 52V hoặc pin 1.5V 

Trở kháng: 800 Ω 

Độ nhạy Micro: -60 dB(1mV) 

Dòng điện tiêu thụ chế độ chờ: 0.57 mA, chế độ hoạt động 1.87 mA 

Mẫu phân cực: Supercardioid 

Kết nối đầu ra XLR Hiện thị: Đèn Led sáng khi micro được bật 

Cần micro cắm vào đế và được vặn xoắn tạo độ chắc chắc. 

SPL lớn nhất ở 1% THD: 125 dB 
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1.3 
Thiết bị xử lý 

âm thanh 

Với các EQ riêng biệt cho từng kênh, mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Phần 

mềm dễ sử dụng cho phép người dùng tiếp cận dễ tiếp cận. 

Chuyên dùng cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp 

- 4 Cổng Tín Hiệu Vô và 8 cổng tín hiệu ra. 

- Tín hiệu in và out chạy độc lập “ setup theo ý muốn “ 

- Tích hợp 31 cần EQ Độc Lập Cho Từng Đường Vô “ Hỗ Trợ Thêm 10 Cần EQ Cho 

Riêng Từng Cổng “ 

- Và 10 cần EQ Độc lập Cho 8 Đường Out ra. 
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1.4 Loa Array 

Loa array CA Sound CT-SMA-1022 

Cấu trúc Loa  

2 đường tiếng, 1 Bass 30 (12”) Coil 75mm + 2 treble kèn Coil 44mm 

Công suất (RMS/Program/Peak)   1080W/2960W/4920W 

Dải tần đáp ứng   20Hz – 20KHz 

Trở kháng   8Ω 

Độ nhạy   150dB/1w/1m 

Thùng Loa  

Gỗ MDF, Sơn Polyme 

Củ loa: - LF (Bass) Nam châm Neo 120 mm 

            - HF (Treble) Nam châm Neo 85 mm 

Kích thước  340x430x625 mm  

Trọng lượng tịnh    22 Kg 
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1.5 Loa Sub 

Cấu trúc loa SUB 1 đường tiếng, 1 super Bass50 (18") 

Coil 125mm 

Công suất (RMS/Program/Peak)  

2800W/4200W/6400W 

Dải tần đáp ứng 20Hz- 120Hz 

Trở kháng  

8Ohm, độ nhạy 150db/W/m 

Thùng loa  

án ép 18mm sơn Polyme 

Củ loa - LF(Bass) 

Nam châm Ferite 250mm 

Cái 2 

1.6 Loa CA 

Cấu trúc Loa full range  

2 đường tiếng, 1 Bass 30 (12”) 

Coil 75mm + 1 treble kèn Coil 44mm 

Công suất (RMS/Program/Peak)  

350W/700W/1400W 

Dải tần đáp ứng 50Hz – 18KHz 

Trở kháng 8Ω 

Độ nhạy 97db/w/m 

Thùng Loa Ván ép 15+18mm Sơn sần 

Củ Loa: - LF (Bass) - HF (Treble)  

Nam châm Ferite 170mm 

Nam châm Ferite 120mm 

Kích thước (HxWxD) 590x350x383 mm 
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1.7 Mixer 

8 Mic / 8 Line (8 mono + 2 stereo MP3) 

2 nhóm bus + 1 Stereo Bus 

2 AUX (bao gồm FX.) 

"D-PRE" tiền khuyếch đại mic với một mạch Darlington ngược 

PAD chuyển đổi vào đầu vào mono  

Tích hợp 24 bit xử lý hiệu ứng kỹ thuật số 

16 chế độ EFFECT 

Nguồn Phantom +48V  

Ngõ ra Cannon cân bằng  

Độ méo tiếng 0.02% 

Đáp tuyến tần số 20Hz~20KHz 

 Tỉ lệ S/N -128dB  

Độ nhiễu xuyên âm -78dB 

Nguồn điện AC 100V~240V, 50/60Hz 

Công suất tiêu thụ 22W 

Kích thước 308 x 118 x 422 mm 
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1.8 
Bộ nguồn tự 

động 

Bộ nguồn tự động  

Dòng điện đầu vào tối đa: 60A 

Dòng điện đầu ra tối đa một kênh: 30A 

Điện áp hoạt động: 220V/50-60Hz 

Ổ cắm điện đầu ra: 8 ổ cắm đa năng được điều khiển 

Khoảng thời gian chuyển đổi cho mỗi kênh: 1 giây 

nút chuyển đổi: phím thẳng 

Cấu hình ánh sáng: Có, ổ cắm USB đèn kỹ thuật 5V 

Đồng hồ hiển thị điện áp: Có, vôn kế hiển thị kỹ thuật số 

Cái 1 

1.9 Dây loa Dây loa Tlacoutic 2*1.5, Đường kính: 7mm Mét 250 

1.10 Tủ máy tủ máy 16U Cái 1 

2 
Bàn, ghế inox ăn 

nội trú 

BỘ BÀN INOX: 

– 1 bàn tròn inox kích thước 1m2 

– 10 ghế inox chân cao 

 BÀN: 

Được làm hoàn toàn bằng inox 201 nguyên chất, không rỉ, không hút nam châm 

Kích thước sử dụng: mặt bàn rộng  1m2 x chân bàn cao 0,75m 

Bàn inox có thể gấp được, tạo thuận tiện cho việc lưu trữ và di chuyển 

Mặt Bàn có các thanh tăng cứng. 

Chân bàn: inox 201, ống tròn phi 32. 

GHẾ: 

Kích thước: 4 chân ghế phi 19×0,8 milimét (Ø19×0,8mm); mặt ghế Ø300×0,8mm; 

vòng kiềng Ø16×0,8mm; cao 0,5 mét (m) 

Cái 36 



3 
Màn hình tương 

tác 

Màn hình hiển thị cảm ứng thông minh kèm phần mềm hỗ trợ giảng dạy và giá treo 

tường chuyên dụng 

Bảo hành: 24 tháng 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

Thông số kỹ thuật: 

Kích thước: 86'' 

Đèn nền: Direct LED (Gam màu rộng, Ánh sáng xanh thấp, Không nhấp nháy) 

Bề mặt kính: Kính cường lực 7H, chống chói, chống vân tay, chống vi khuẩn 

Công nghệ: Zero Bonding 

'Tỉ lệ màn hình: 16:9 

Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 

Màu sắc hiển thị: 1,07 tỷ màu 

Độ tương phản: 1200:1 

Độ tương phản động: 5000:1 

Độ sáng: 450 cd/㎡ 

Vùng hiển thị (mm/inch): 1895 x 1066 / 74.60 x 41.97 

Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V)  

"Thời gian phản hồi: 8ms " 

Tuổi thọ màn hình: 50000 giờ 

Camera tích hợp (MP): 48, Trường nhìn (độ): 120 

Microphones: 8, Khoảng cách thu âm (mét): 10 

Chức năng Camera AI: Theo dõi người nói, Nhận dạng cử chỉ, Vị trí nguồn âm thanh, 

Lời nhắc OSD, Giảm tiếng ồn 

Chip Face: Tăng âm thanh trường xa, khử tiếng vang 

Tốc độ khung hình: 30 khung hình/giây/MJPG, H.264/H.265 3840 x 2160, 2560 

x1440, 1920 x1080, 1280 x 720 

Tốc độ làm mới (Hz): 60 

Âm thanh (W): Loa mặt trước 16W x 2; Loa siêu trầm mặt sau 20W 

Chất liệu khung: Nhôm 

Cổng kết nối: 

Cổng kết nối vào mặt trước: 1x USB-C (Display Port IN, USB3.0, USB2.0, PD 15W), 

3x USB-A 3.0, 1x HDMI 2.0 (IN1), 1x NFC 

Cổng kết nối ra mặt trước: 1x Touch USB-B 3.0 

Cổng kết nối vào mặt trái: 3x HDMI (IN2, IN3, IN4), 1x Display Port, 1x USB-C 

(Display Port IN, USB3.0, USB2.0, PD 65W), 1x Public USB-A 3.0, 1x Public USB-

A 2.0, 1x Micro-SD card 

Cổng kết nối ra mặt trái: 1x Touch USB-B 3.0 

Cổng kết nối vào mặt dưới: 1x MIC, 1x RS232, 1x Android USB-A 3.0 

Cổng kết nối ra mặt dưới: 1x Line, 1x SPDIF, 1x HDMI, 1x USB-C (Display Port 

OUT, USB 3.0, PD 5W) 

Cổng kết nối mạng mặt dưới: 2x RJ-45 (LAN 1, LAN2) 

Nguồn điện: 

Nguồn cấp: 100 - 240V AC 60/50HZ 

Công suất hoạt động: ≤400W 

Công suất nghỉ: ≤0.5W 

Công suất nghỉ mạng: ≤3W 

Thông số cảm ứng: 

Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại 

Số điểm chạm: tối đa 40 điểm chạm 

Thời gian phản hồi điển hình (ms): 5 

Độ chính xác (mm): +/- 1 

Kích thước cảm ứng đơn điểm nhỏ nhất (mm): 1 

Kích thước cảm ứng đa điểm nhỏ nhất (mm): 2 

Thông số hệ điều hành: 

Hệ điều hành: Android 13 

Hệ thống trên chip (SoC): Rockchip RK3588 

Bộ xử lý trung tâm (CPU): 4x ARM Cortex-A76 2.4GHz + 4x ARM Cortex-A55 1.8 

GHz 

Bộ xử lý hình ảnh (GPU): ARM Mali-G610 MC4 

Bộ xử lý Neural (NPU): 6 TOPS 

RAM: 8GB DDR4 

ROM: 128GB EMMC 

Kết nối không dây: Intel® Wi-Fi 6 2.4GHz/5GHz (802.11 a,b,g,n, ac, ax), Bluetooth 

5.0 

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Linux, Chromium OS, Mac OS, Chrome OS, Android 

Thông số khác: 

Bảo mật: Khe bảo mật Kensington™, Khóa và hẹn giờ bằng mã PIN, NFC 

Chứng nhận: Ánh sáng xanh thấp, Chứng nhận: Không nhấp nháy, Chứng nhận CB, 

Chứng nhận FCC, Chứng nhận CE 

Phụ kiện: x1 Điều khiển từ xa, x2 Bút cảm ứng, x1 Thẻ quản trị NFC Comm, x5 Thẻ 

người dùng NFC, x1 Cáp USB-B cảm ứng 3m, x1 VESA Giá treo tường, x1 Cáp 

Bộ 1 



nguồn 3m (US), x1 Cáp nguồn 3m (EU), x1 Cáp HDMI 3m, x1 Hướng dẫn sử dụng 

Tính năng công nghệ: 

Tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Google, sản phẩm mang đến trải nghiệm tương 

tác trực quan, hiệu suất cao với quyền truy cập vào Google Mobile Services (GMS) và 

các ứng dụng thiết yếu như Google, CH Play (Tải về và cài đặt trực tiếp từ CH Play) 

Tích hợp NFC kỹ thuật số mới cung cấp quyền truy cập nhanh vào tài khoản cá nhân 

của người sử dụng. Truy cập được bảo mật, được xác thực để ngăn chặn truy cập trái 

phép. NFC: Cho phép thêm, sửa và thực hiện chỉ bằng một cái quẹt thẻ (có 1 thẻ 

Admin và 5 thẻ User) 

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe: bao gồm chống vi khuẩn, chống vân tay, chống chói 

và ánh sáng xanh thấp nhằm ưu tiên sức khỏe của người dùng. 

Cảm biến thông minh: Cảm biến chất lượng không khí tích hợp Hub để theo dõi nhiệt 

độ, độ ẩm, CO2 và PM2.5 

Tính năng bảng trắng: 

+ Bút: 

2 loại nét bút (to, nhỏ) và 3 thể loại bút (thường, đậm nhạt, dạ) 

Có 11 màu cơ bản có sẵn, ngoài ra, có thể chọn được nhiều mùa sắc khác 

Nhận diện hình/ nhận diện chữ viết tay (tùy thuộc vào ngôn ngữ hệ thống đang là gì 

để nhận diện) 

+ Tẩy/Xóa: 

Có thể chọn tẩy theo đường tẩy hoặc size cục tẩy (50 – 250) 

Đường tẩy có thể thay đổi màu sắc 

Cục tẩy có thể thay đổi định dạng 

+ Select: 

Lựa chọn các đối tường có trong bảng (hình ảnh, hình khối, chữ, …), hình khối 

Hình khối và chữ có thể sao chép, đổi màu sắc và xóa 

Đặc biệt hơn là chữ nhận dạng có thể thay đổi kích cỡ chữ, dịch chữ (translate), định 

dạng kiểu chữ (nghiêng, đậm, gạch dưới, gạch ngang, giãn dài chữ) 

+ Bộ công cụ: 

Hình khối 2D/3D: Tổng 20 hình khối (10 hình 2D/ 10 hình 3D), có thể thay đổi độ 

dày (1-25) và đổi màu sắc cho hình khối 

Text, Mindmap 

Form: Tự động dãn dòng, tối đa 10 hàng, 10 cột 

Note: Có 2 thể loại note (note ở trang hiện tại, note ở toàn trang) 

Công cụ học tập: Thước (thước thẳng, eke, thước đo độ), compa 

Web (browser, picture, video): Có thể truy cập website nhanh chóng, bên cạnh đó có 

thể kéo trực tiếp hình ảnh từ website vào bảng trắng. 

Splitscreen/Split+: Chia màn hình bảng trắng (Splitscree tối đa 4 màn hình, split+ tối 

đa 2 màn hình) 

Ngoài ra, còn có spotlight, timer, record 

+ Menu: 

Mở/lưu: cho phép mở tệp và lưu tệp vào bộ nhớ của màn hình, bộ nhớ ngoài hoặc 

cloud drive 

Share by QR: Giúp chia sẻ hình ảnh bảng trắng hiện tại qua mã QR 

Background: giúp thay đổi giao diện bẳng trắng (có 22 teamplate mẫu, màu, hoặc tự 

custome) 

+ Phần mềm Eshare: Cho phép hiển thị, tương tác qua lại giữa màn hình vơi các thiết 

bị đã kết nối. Phần mềm tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau (Windows 

7/8/10/11; Mac, Iphone; Ipad; Chrome; Android; Ubuntu; …) 

+ Folder: Cho phép quản lý các tệp tin, tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây (cloud drive 

– google 

drive, one drive) rất thân thiện. 

+ Annotation: Cho phép ghi chú trực tiếp lên màn hình 

+ Source/ Source Preview: Cho phép chuyển nguồn hiển thị đầu vào hoặc có thể xem 

hình ảnh từ các nguồn khác khi đang chạy android (có thể xem nhiều nguồn) 

Phần mềm X-Profile 

Giải pháp sử dụng AI để tạo bài giảng và câu hỏi kiểm tra, đề thi (License: 24 tháng) 

Hình thức phần mềm: Bản quyền (có tài liệu chứng minh) 

Có Xác nhận TSKT và Cam kết hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất 

Xuất xứ: Việt Nam 

Phần mềm hỗ trợ giáo viên quản lý nguồn học liệu, sử dụng AI để phân tích giáo 

trình, giáo án hoặc các tài liệu đào tạo khác và tự động tạo ra các câu hỏi, bộ đề kiểm 

tra, các slide Powerpoint và video hấp dẫn và dễ hiểu từ file word, pdf giáo trình có 

sẵn. 

Các tính năng chính: 

1. Tạo ra các Khoa/ Bộ môn, các môn học/ chương học giúp giáo viên có thể dễ dàng 

phân loại tài liệu, chọn lọc câu hỏi theo từng môn học, chương học, từ đó thiết lập đề 

thi, biên soạn tài liệu giảng dạy một cách dễ dàng. 

2. Tính năng tạo lớp học và tạo danh sách học viên để quản lý. Hệ thống hỗ trợ thêm 

học sinh vào lớp bằng file excel. 

3. Tạo ngân hàng câu hỏi: Sử dụng AI để tự động tạo ra các câu hỏi tự luận và trắc 

nghiệm từ tài liệu đào tạo có sẵn. Hệ thống đảm bảo mỗi câu hỏi đều thuộc chủ đề 



chính xác và có độ khó phù hợp với từng cấp độ học sinh, có tính năng xóa trộn câu 

hỏi để tạo nhiều đề khác nhau. Giáo viên sẽ có thể có các lựa chọn sau để tạo câu hỏi: 

+ Chọn loại câu hỏi: Bạn cần phải chọn loại câu hỏi mà hệ thống sẽ tạo. Có 3 dạng 

đọc hiểu - vận dụng - phân tích. 

+ Chọn khóa học: Từ danh sách thả xuống các khóa học bạn đã tạo ở trước, hãy chọn 

khóa học mà câu hỏi sẽ liên quan đến. 

+ Chọn chương: Chọn chương nằm trong môn học, cụ thể của khóa học mà bạn muốn 

hệ thống tạo câu hỏi. 

+ Số lượng câu hỏi: Nhập số lượng câu hỏi bạn muốn tạo. Bạn có thể tạo tối đa 20 câu 

hỏi mỗi lần để đạt kết quả tốt nhất. 

+ Giáo viên có thể tự thêm, chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi sau khi AI tạo ra. 

4. Tạo đề kiểm tra/đề thi: Từ ngân hàng câu hỏi tạo ra, giáo viên có thể thiết lập đề thi 

mà giáo viên mong muốn, có thể đặt tên đề thi, số lượng đề, chọn loại cố định hoặc 

ngẫu nhiên các câu hỏi, đặt thời lượng, đặt điểm cho các câu hỏi, thiết lập điểm 

pass/fail cho bài thi.  

Sau khi tạo xong đề thi, giáo viên có thể xem, quản lý các đề thi mình tạo ra và gán đề 

thi cho lớp. Giáo viên cũng có thể tải đề thi xuống và in ra cho học sinh làm bài. 

Chấm thi học sinh: Học sinh sẽ làm bài vào phiếu trả lời tải từ phần mềm, tô đúng mã 

đề và số báo danh học sinh. Sau khi làm xong giáo viên sẽ chụp lại phiếu trả lời, tải 

lên hệ thống và hệ thống AI sẽ tự động chấm điểm bài làm học viên và đưa ra kết quả 

pass/fail. Toàn bộ các kết quả của học sinh sẽ được lưu lại trên hệ thống. 

5. Tạo Slide trình chiếu và video: Sử dụng AI để phân tích giáo trình hoặc tài liệu và 

tự động tạo ra các slide Powerpoint hấp dẫn và dễ hiểu từ file word, pdf giáo trình có 

sẵn. Trong quá trình AI tạo tự động giáo viên có thể thao tác chỉnh sửa trực tiếp như 

sửa lệnh tạo ảnh khác hoặc sửa phần thuyết minh sao cho đúng với yêu cầu của giáo 

viên. 

6. Tạo Video từ Slide: Sử dụng AI để chuyển đổi các slide Powerpoint hoặc tài liệu 

đào tạo đã có thành video bài giảng. Hệ thống sẽ tự động thêm hiệu ứng, giọng nói và 

phụ đề để tạo ra video chất lượng cao, dễ hiểu cho học sinh. Hỗ trợ chức năng tạo 

Video với giọng người đọc được chọn (Nam/ Nữ, miền Bắc/ Trung/ Nam) để phù hợp 

với từng trường. 

7. Tích hợp bộ câu hỏi chương trình tiếng Anh Everyday English với các tình huống 

giao tiếp thông dụng sử dụng ngôn ngữ hàng ngày, bao gồm 8 chủ đề: Airports, 

Animals, Furniture, Healthcare, Houses, Love, Nationality, Qualtity of Life 

Thiết bị xử lý dữ liệu tự động InFocus INOPS5 (Đồng bộ với màn hình) 

Mã: INOPS5 

Thương hiệu: InFocus 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

Hệ điều hành bản quyền: Windows 11 (đã cài đặt và cấp phép sử dụng) 

CPU: Intel ® Gen12th, Core i5, RAM: 8GB, SSD: 256GB 

Kết nối mạng: LAN: 1 x 10/100/1000Mbps, WIFI: 1 x M.2 2230 Slot, Support WiFi 

& Bluetooth, Optional for WIFI6 

Âm thanh: HD Audio Support 

Cổng kết nối ra/vào: 5 USB-A 3.0, 1 USB-A 2.0, 1 x USB Type-C, 1 x HDMI 2.0 

(4K/60Hz), 1 x DP, 1 x Line-out, 1 x Mic in, 1 x Gigabit Lan (RJ45), 1 x Power 

On/Off 

Tính năng công nghệ: 

Lưu trữ tốc độ cao: SSD NVMe 256GB đảm bảo tốc độ khởi động và đọc/ghi dữ liệu 

nhanh chóng. 

Hiệu suất đồ họa tích hợp: GPU Intel UHD hỗ trợ mượt mà cho nhu cầu trình chiếu, 

giáo dục, doanh nghiệp. 

Màn hình tương tác / Màn hình hiển thị cảm ứng thông minh 

Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO 1401:2015 

Cung cấp đầy đủ CO, CQ đối với hàng hoá nhập khẩu (Khi bàn giao hàng hoá) 

Cung cấp đầy đủ TKHQ, Invoice, Packing List, Vận đơn,.. đối với hàng hoá nhập 

khẩu (Nếu cần - Khi bàn giao hàng hoá) 

Catalogue sản phẩm hoặc bảng thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu 

E-HSDT có xác nhận của nhà sản xuất/ đơn vị nhập khẩu trực tiếp hoặc liên kết tải về 

catalogue/ bảng thông số kỹ thuật từ trang web chính thức của nhà sản xuất/ đơn vị 

nhập khẩu trực tiếp có đầy đủ thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đối với sản phẩm 

Cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì. Vật tư phụ tùng thay thế trong vòng 3 năm 

kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hoá 

Phần mềm E-Learning 

Phần mềm được đăng ký bản quyền tác giả 

Catalogue sản phẩm hoặc bảng thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu 

E-HSDT có xác nhận của nhà sản xuất hoặc liên kết tải về catalogue/ bảng thông số 

kỹ thuật từ trang web chính thức của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật hàng 

hóa chào thầu đối với sản phẩm 

Cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, nâng cấp phần mềm trong vòng 3 năm kể từ ngày 



cung cấp sản phẩm. 

Lưu trữ tốc độ cao: SSD NVMe 256GB đảm bảo tốc độ khởi động và đọc/ghi dữ liệu 

nhanh chóng. 

Hiệu suất đồ họa tích hợp: GPU Intel UHD hỗ trợ mượt mà cho nhu cầu trình chiếu, 

giáo dục, doanh nghiệp. 

Màn hình tương tác / Màn hình hiển thị cảm ứng thông minh 

Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO 1401:2015 

Cung cấp đầy đủ CO, CQ đối với hàng hoá nhập khẩu (Khi bàn giao hàng hoá) 

Cung cấp đầy đủ TKHQ, Invoice, Packing List, Vận đơn,.. đối với hàng hoá nhập 

khẩu (Nếu cần - Khi bàn giao hàng hoá) 

Catalogue sản phẩm hoặc bảng thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu 

E-HSDT có xác nhận của nhà sản xuất/ đơn vị nhập khẩu trực tiếp hoặc liên kết tải về 

catalogue/ bảng thông số kỹ thuật từ trang web chính thức của nhà sản xuất/ đơn vị 

nhập khẩu trực tiếp có đầy đủ thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đối với sản phẩm 

Cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì. Vật tư phụ tùng thay thế trong vòng 3 năm 

kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hoá 

Phần mềm E-Learning 

Phần mềm được đăng ký bản quyền tác giả 

Catalogue sản phẩm hoặc bảng thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu 

E-HSDT có xác nhận của nhà sản xuất hoặc liên kết tải về catalogue/ bảng thông số 

kỹ thuật từ trang web chính thức của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật hàng 

hóa chào thầu đối với sản phẩm 

Cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, nâng cấp phần mềm trong vòng 3 năm kể từ ngày 

cung cấp sản phẩm. 

4 
Bảng tin trường 

học 

'- Kích thước: 2300x1400x100 mm 

- Chất liệu: Khung nhôm hộp 100x50mm, mặt trước được làm bằng kính dày 8mm 

cường lực hệ lùa, hậu được làm băng ván dày 12mm, bao gồm cả nội dung 

Cái 1 

5 Hòm thư góp ý 

'- Chất liệu: Mặt bàn làm bằng gỗ cao su ghép loại AA dày 17mm theo tiêu chuẩn 

ngành gỗ 

- Kích thước: 35x25cm. 

- Logo và thông tin thương hiệu được in UV chất lượng cao.  

- Màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng. 

Cái 1 

6 
Giường tầng nội 

trú 

Kích thước : D2.000 x R9.00 x C1.760mm - Vật liệu : Giường có 02 tầng.  

* Chân giường sắt hộp 30x30 dày 1.2mm đầu trên uốn cong hình chữ U.  

* Khung vạt giường làm bằng sắt hộp 25 x 50mm dày 1.2mm. Liên kết 02 thành vạt 

giường bằng 05 thanh sắt hộp 25x25mm dày 1.0mm.  

* Vạt giường làm bằng ván MDF phủ mêlamin màu vân gỗ dày 12mm, cạnh dán chỉ 

nhựa trên máy dán tự động, liên kết giữa chỉ nhựa và ván bằng hạt keo nhựa tốt nung 

chảy ở nhiệt độ từ 160 đến 180°C.  

* Hai bên thành giường trên làm bằng sắt tròn Ø19mm dày 1.0mm.  

* Cầu thang làm bằng sắt hộp thành cầu thang vuông 25 x 25, các bậc thang Ø27mm 

dày 1.0mm.  

* Các chân giường tiếp xúc với nền được hàn kín bằng sắt hộp dày 1.0mm, sau đó bọc 

cao su chống trượt chuyên dụng. tất cả sắt sơn tĩnh điện cao cấp, không bong tróc. 

Cái 39 



7 Bộ Cồng Chiêng 

Bộ cồng chiêng 6 món (đã bao gồm dùi) của người K'Ho 

Chất liệu: Cồng chiêng được làm 100% bằng đồng 

Hình dáng: Nhạc cụ có hình tròn, có núm ở giữa 

Kích thước: đường kính: 31cm; 33cm; 35cm; 37cm; 39cm; 41cm 

Âm sắc: Chiêng càng to thì âm thanh càng trầm, chiêng nhỏ thì âm thanh càng cao.  

Hoa văn bộ cồng chiêng được chạm khắc hoặc đúc theo các mô-típ truyền thống, 

mang ý nghĩa biểu tượng và tâm linh của dân tộc và vùng miền. Các hoa văn mô 

phỏng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như các loài vật (chim, voi, bò tót) 

hoặc các hình tượng thiên nhiên. 

Bộ 1 

B THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU  LỚP 8,9 

    

I Môn Ngữ Văn - VIDEO/CLIP/PHIM (Tư liệu dạy học điện tử)     

1 

Tác phẩm Nam 

quốc sơn hà 

(Thời Lý) 

Viet Edu 

VED0825-001 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu tác phẩm Nam quốc sơn hà, gồm: 

- Giới thiệu triều đại nhà Lý, đặc biệt là công cuộc chống quân Tống, bảo vệ chủ 

quyền đất nước; 

- Hình ảnh trang sách có in bài thơ Nam quốc sơn hà (nguyên tác và bản dịch) có kèm 

giọng đọc bài thơ (cả phiên âm chữ Hán và bản dịch thơ) kèm lời bình luận về tác 

phẩm; 

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học về ý nghĩa và giá trị của bài thơ 

trong lịch sử Việt Nam. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Bộ 1 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 



2 

Tác phẩm Hịch 

tướng sĩ của 

Trần Quốc Tuấn 

Viet Edu 

VED0825-002 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu tác phẩm Hịch tướng sĩ, bao gồm: 

- Giới thiệu về triều đại nhà Trần và 3 lần chống giặc Nguyên Mông; 

- Giới thiệu về tác giả Trần Quốc Tuấn (danh tướng kiệt xuất của dân tộc, chỉ huy 

quân đội đánh tan 2 cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông); 

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nói về tác phẩm Hịch tướng sĩ 

(hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật); 

- Giọng đọc diễn cảm một số trích đoạn tiêu biểu trong bài Hịch tướng sĩ và lời bình 

luận tác phẩm. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 
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Tác phẩm 

- Bình Ngô đại 

cáo của Nguyễn 

Trãi. 

- Thơ Nguyễn 

Trãi 

Video/clip/ phim 

tư liệu về các tác 

phẩm Bình Ngô 

đại cáo và thơ 

Nôm của 

Nguyễn Trãi 

Viet Edu 

VED0825-003 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu tác phẩm Bình Ngô đại cáo, bao gồm: 

- Giới thiệu về vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn; 

- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trãi (nhà chính trị, nhà thơ, nhà văn lớn nhất ở triều đại 

nhà Lê); 

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về và tác 

phẩm Bình Ngô đại cáo (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật); 

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học về thơ Nguyễn Trãi; 

- Giọng đọc diễn cảm một số trích đoạn tiêu biểu trong bài Bình Ngô đại cáo; giọng 

đọc/lời bình luận một số bài thơ Nôm tiêu biểu. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s" 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 
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Tác phẩm 

Truyện Kiều của 

Nguyễn Du 

Viet Edu 

VED0825-004 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu tác phẩm Truyện Kiều, bao gồm: 

- Giới thiệu về bối cảnh xã hội ở triều đại cuối nhà Hậu Lê - đầu nhà Tây Sơn (hoặc 

triều đại Gia Long); 

- Giới thiệu khái quát cuộc đời, sự nghiệp, tài năng của đại thi hào dân tộc Nguyễn 

Du; 

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định giá trị nội dung và nghệ 

thuật của Truyện Kiều. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s" 

"Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



5 
Tác giả Hồ Xuân 

Hương 

Viet Edu 

VED0825-005 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu thơ Nôm của Hồ Xuân Hương: 

- Tư liệu về bối cảnh thời đại (cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX kết hợp phụ đề hoặc 

giọng đọc/bình luận một số bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương phản ánh thời cuộc và 

thân phận người phụ nữ; 

- Ý kiến của một số nhà nghiên cứu, phê bình văn học về nghệ thuật thơ Nôm của Hồ 

Xuân Hương. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



6 
Tác giả Nguyễn 

Đình Chiểu 

Viet Edu 

VED0825-006 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu: 

- Tư liệu về bối cảnh thời đại xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX; 

- Tư liệu về quê hương Nguyễn Đình Chiểu, về thân thế và sự nghiệp Nguyễn Đình 

Chiểu, kết hợp phụ đề hoặc giọng đọc/bình luận một số bài thơ phản ánh thời cuộc, 

cốt cách Nguyễn Đình Chiểu ở mỗi chặng đường đời; 

- Ý kiến của một số nhà nghiên cứu, phê bình văn học về giá trị nội dung và đặc sắc 

nghệ thuật thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



7 
Tác giả Nguyễn 

Khuyến 

Viet Edu 

VED0825-007 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu thơ Nôm của Nguyễn Khuyến: 

- Tư liệu về bối cảnh thời đại xã Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX; 

- Tư liệu về quê hương Hà Nam của Nguyễn Khuyến, về thân thế và sự nghiệp 

Nguyễn Khuyến, kết hợp phụ đề hoặc giọng đọc/bình luận một số bài thơ Nôm phản 

ánh cảnh vật làng quê Bắc bộ, cảnh nước mất nhà tan, cốt cách, tâm sự của Nguyễn 

Khuyến; 

- Ý kiến của một số nhà nghiên cứu, phê bình văn học về giá trị nội dung và đặc sắc 

nghệ thuật thơ Nôm của Nguyễn Khuyến. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



8 

Tác giả Nguyễn 

Ái Quốc - Hồ 

Chí Minh 

Viet Edu 

VED0825-012 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu thơ văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: 

- Tư liệu về thời đại, cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

- Tư liệu về sự nghiệp sáng tác thơ văn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; 

- Ý kiến của một số nhà nghiên cứu, phê bình văn học về thơ văn Nguyễn Ái Quốc - 

Hồ Chí Minh (quan điểm sáng tác, thể loại, tư tưởng và nghệ thuật), kết hợp phụ đề 

hoặc giọng đọc/bình luận một số bài thơ, đoạn văn trong các tác phẩm của Nguyễn Ái 

Quốc - Hồ Chí Minh. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



9 
Tác giả Nam 

Cao 

Viet Edu 

VED0825-008 

Cung cấp tư liệu dạy học đọc hiểu truyện ngắn Nam Cao: 

- Tư liệu về bối cảnh xã hội Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám và dòng 

văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945; 

- Ý kiến của một số nhà nghiên cứu, phê bình văn học về nhà văn Nam Cao (một 

trong những cây bút hiện thực xuất sắc nhất của văn học hiện thực trước Cách mạng), 

ý kiến bình luận về giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Nam Cao; 

- Tư liệu/trích đoạn một số bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn Nam Cao. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



10 
Tác giả Nguyễn 

Huy Tưởng 

Viet Edu 

VED0825-010 

Những đoạn phim tư liệu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác và những vấn đề được nêu ra 

trong kịch của Nguyễn Huy Tưởng. 

-Mỗi Video/Clip/Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút, độ 

phân giải  full HD (1920x1080) hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc 

phụ đề) bằng Tiếng Việt; 

Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn 

Bộ 1 

11 

Bộ học liệu điện 

tử - Ngữ Văn 

lớp 8 

Viet Edu 

VED0825-100 

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ Văn cấp THCS 

(CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm 

thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống 

thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC 

trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng: 

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ 

đồ, lược đồ, âm thanh, hình ảnh); 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập; 

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

" 

"Có các học liệu như sau: 

* Sách có văn bản chứng minh quyền tác giả và đã được cấp Quyết định xuất bản theo 

đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác 

nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN theo đúng tên 

Sách, bao gồm: 

- Tìm hiểu về văn bản nghị luận - Tác giả Ngô Thuý Kiểu. 

* Bộ giáo án, đề kiểm tra được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan, bao gồm: 

- 50 giáo án theo SGK Chân trời sáng tạo, 50 giáo án theo SGK Kết nối tri thức, 50 

giáo án theo SGK Cánh diều 

- 100 bộ đề theo SGK Chân trời sáng tạo, 100 bộ đề theo SGK Kết nối tri thức, 100 bộ 

đề theo SGK Cánh diều 

- Được cấp tài khoản vào kho học liệu. 

* Tranh ảnh: 30 tranh bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp quyết định xuất bản 

điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số 

xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết 

định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 

* Video: 13 video được quy định theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT và 6 video bám 

sát SGK theo CTGD 2018, được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 

chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất 

bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số 

ISBN riêng của từng môn." 

"- Có hệ thống tự động hóa cài đặt, chỉ cần nhấp chuột duy nhất 1 lần để cài đặt. Bộ 

học liệu điện tử có video hướng dẫn sử dụng. 

Gồm các chức năng mở rộng: 

- Quét nhanh phiếu trả lời trắc nghiệm để tính điểm học sinh; có popup thông tin hỗ 

trợ giúp người dùng dễ dàng liên hệ hướng dẫn trong suốt quá trình sử dụng. Tích hợp 

công cụ tự động soạn thảo bài giảng bằng AI 

- Tích hợp bộ tính năng hỗ trợ dạy và học trực tuyến theo Thông tư 09/2021/TT-

BGDĐT,hỗ trợ giảng dạy trực tuyến bao gồm quản lý lớp học, học sinh, phân chia học 

sinh thành các nhóm lớp, học và thi trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30 tháng 03 năm 2021, chat giữa học sinh và giáo viên. 

- Soạn bài giảng, giáo án online hoặc offline; Lưu trữ tài liệu trên đám mây và ngoại 

tuyến; Xuất bản giáo án dưới các định dạng khác nhau (PDF, DOCX, HTML ). Bộ 

công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản, bài giảng, tính toán các công thức toán học, tạo sơ 

đồ, chỉnh sửa hình ảnh, cắt video. 

- Thư viện tổng hợp các tài liệu mẫu được cung cấp sẵn và có thể tải lên tài liệu riêng; 

Phân loại tài liệu theo chủ đề, môn học, nhóm lớp. 

- Quản lý các thông tin trường lớp, bộ môn, khối lớp, niên khoá, lớp học, học sinh; 

Quản lý các thông tin lịch biểu, thời gian lên lớp, số tiết học, lịch dạy học; Quản lý, 

tạo các câu hỏi, bài thi theo từng môn học, quản lý danh sách điểm, kết quả của học 

sinh. 

- Chuyển đổi văn bản thành giọng nói; chuyển đổi giọng nói thành văn bản; chuyển 

đổi chữ trong hình ảnh; Tạo sơ đồ logic có thể kéo thả, tạo liên kết để kết nối các nút 

trong sơ đồ. 

- Giáo viên tải lên các bài tập cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài 
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khoản học sinh, học sinh có thể tải về và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem 

và chấm điểm theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 

- Tính năng chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên, giáo viên đăng tải vào kho học liệu để 

chia sẻ với các giáo viên khác;Tích hợp Sơ đồ tư duy, tạo sơ đồ logic từ các chữ cái, 

chữ số, phép toán học, có thể kéo thả, tạo liên kết để kết nối các nút trong sơ đồ. 

- Hỗ trợ ôn luyện và ghi nhớ kiến thức thông qua các trò chơi giải ô chữ và lật hình. 

Các chức năng trên được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và cấp giấy 

chứng nhận theo đúng từng chức năng. 

Các chức năng nâng cao như: 

- Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, bảng tính, trình chiếu trong giảng dạy; 

Trình soạn thảo văn bản: soạn thảo và chỉnh sửa văn bản; định dạng văn bản; chèn 

hình ảnh, bảng, đồ thị, liên kết; kiểm tra chính tả, ngữ pháp; xuất file PDF, DOCX, 

ODT, TXT, RTF; tạo mục lục, tiêu đề, đánh số trang; theo dõi thay đổi và nhận xét; 

chèn và quản lý macro; Trình bảng tính: Tạo và xử lý bảng tính; sử dụng hơn 300 hàm 

tính toán; định dạng ô, bảng dữ liệu; vẽ biểu đồ; lọc và sắp xếp dữ liệu; hỗ trợ macro 

với Basic/Python; chèn hình ảnh, đồ thị; nhập và xuất file XLSX, XLS, CSV, ODS, 

PDF;Trình soạn thảo trình chiếu: Tạo và chỉnh sửa slide; chèn văn bản, hình ảnh, 

video, âm thanh, đồ thị; hiệu ứng chuyển slide, hiệu ứng động; chế độ trình bày với 

ghi chú; xuất file PPTX, ODP, PDF, hình ảnh; tích hợp sơ đồ và biểu đồ; Trình vẽ 

biểu đồ tư duy: Vẽ sơ đồ, biểu đồ, hình minh họa; chèn hình khối, đường thẳng, văn 

bản; vẽ đồ thị, sơ đồ tư duy; chỉnh sửa file PDF; xuất file SVG, PDF, JPG, PNG; 

Trình soạn thảo toán học: Viết công thức toán học bằng LaTeX; chèn công thức vào 

Writer, Calc, Impress; xuất công thức sang MathML, PDF, ODF. 

- Chức năng tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh theo 

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021. 

- Công cụ AI tự động soạn thảo bài giảng power; tạo câu hỏi nhanh, tạo đề kiểm tra 

gồm 4 mức độ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, có chức năng thời gian đếm 

ngược để đóng và chuyển câu hỏi. 

- Chức năng thảo luận trong nhóm học đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021; Công cụ đo lường và theo dõi tiến độ học tập 

- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ 

huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí 

của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 

qua từng mốc thời gian. 

- Theo dõi biểu đồ điểm số, qua đó giáo viên có thể đánh giá chất lượng bài giảng và 

sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian. 

- Tích hợp công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, bao gồm việc tinh chỉnh màu sắc, cắt 

ghép, thêm hiệu ứng, cũng như thực hiện các thao tác cắt video; Trò chơi Tic-tac-toe; 

Tích hợp dịch thuật." 

"Các chức năng của sản phẩm được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và 

cấp giấy chứng nhận phù hợp chuyển đổi số, hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học. 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window 10, MacOS, bộ học liệu điện tử có 

thể sử dụng trên màn hình tương tác, tivi thông qua kho ứng dụng. Ngoài ra, ứng dụng 

học liệu điện tử này đã được phê duyệt sử dụng trên kho ứng dụng ở hệ điều hành 

Tizen và WebOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 
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Bộ học liệu điện 

tử - Ngữ Văn 

lớp 9 

Viet Edu 

VED0925-100 

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ Văn cấp THCS 

(CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm 

thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống 

thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC 

trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng: 

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ 

đồ, lược đồ, âm thanh, hình ảnh); 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập; 

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Có các học liệu như sau: 

* Sách có văn bản chứng minh quyền tác giả và đã được cấp Quyết định xuất bản theo 

đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác 

nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN theo đúng tên 

Sách, bao gồm: 

- Giúp em phát triển kỹ năng viết bài môn Ngữ văn 9 - Tác giả Lê Hoàng Toàn - Tô 

Nguyễn Kim Thoa. 

* Bộ giáo án, đề kiểm tra được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan, bao gồm: 

- 50 giáo án theo SGK Chân trời sáng tạo, 50 giáo án theo SGK Kết nối tri thức, 50 

giáo án theo SGK Cánh diều 

- 100 bộ đề theo SGK Chân trời sáng tạo, 100 bộ đề theo SGK Kết nối tri thức, 100 bộ 

đề theo SGK Cánh diều 

- Được cấp tài khoản vào kho học liệu. 

* Tranh ảnh: 27 tranh bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp quyết định xuất bản 

điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số 

xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết 

định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 

* Video: 12 video được quy định theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT và 06 video 

bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất 

bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký 

xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và 

số ISBN riêng của từng môn." 

"- Có hệ thống tự động hóa cài đặt, chỉ cần nhấp chuột duy nhất 1 lần để cài đặt. Bộ 

học liệu điện tử có video hướng dẫn sử dụng. 

Gồm các chức năng mở rộng: 

- Quét nhanh phiếu trả lời trắc nghiệm để tính điểm học sinh; có popup thông tin hỗ 

trợ giúp người dùng dễ dàng liên hệ hướng dẫn trong suốt quá trình sử dụng. Tích hợp 

công cụ tự động soạn thảo bài giảng bằng AI 

- Tích hợp bộ tính năng hỗ trợ dạy và học trực tuyến theo Thông tư 09/2021/TT-

BGDĐT,hỗ trợ giảng dạy trực tuyến bao gồm quản lý lớp học, học sinh, phân chia học 

sinh thành các nhóm lớp, học và thi trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30 tháng 03 năm 2021, chat giữa học sinh và giáo viên. 

- Soạn bài giảng, giáo án online hoặc offline; Lưu trữ tài liệu trên đám mây và ngoại 

tuyến; Xuất bản giáo án dưới các định dạng khác nhau (PDF, DOCX, HTML ). Bộ 

công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản, bài giảng, tính toán các công thức toán học, tạo sơ 

đồ, chỉnh sửa hình ảnh, cắt video. 

- Thư viện tổng hợp các tài liệu mẫu được cung cấp sẵn và có thể tải lên tài liệu riêng; 

Phân loại tài liệu theo chủ đề, môn học, nhóm lớp. 

- Quản lý các thông tin trường lớp, bộ môn, khối lớp, niên khoá, lớp học, học sinh; 

Quản lý các thông tin lịch biểu, thời gian lên lớp, số tiết học, lịch dạy học; Quản lý, 

tạo các câu hỏi, bài thi theo từng môn học, quản lý danh sách điểm, kết quả của học 

sinh. 

- Chuyển đổi văn bản thành giọng nói; chuyển đổi giọng nói thành văn bản; chuyển 

đổi chữ trong hình ảnh; Tạo sơ đồ logic có thể kéo thả, tạo liên kết để kết nối các nút 

trong sơ đồ. 

- Giáo viên tải lên các bài tập cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài 

khoản học sinh, học sinh có thể tải về và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem 

và chấm điểm theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 

- Tính năng chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên, giáo viên đăng tải vào kho học liệu để 

chia sẻ với các giáo viên khác;Tích hợp Sơ đồ tư duy, tạo sơ đồ logic từ các chữ cái, 

chữ số, phép toán học, có thể kéo thả, tạo liên kết để kết nối các nút trong sơ đồ. 

- Hỗ trợ ôn luyện và ghi nhớ kiến thức thông qua các trò chơi giải ô chữ và lật hình. 

Các chức năng trên được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và cấp giấy 

chứng nhận theo đúng từng chức năng. 

Các chức năng nâng cao như: 

- Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, bảng tính, trình chiếu trong giảng dạy; 

Trình soạn thảo văn bản: soạn thảo và chỉnh sửa văn bản; định dạng văn bản; chèn 

hình ảnh, bảng, đồ thị, liên kết; kiểm tra chính tả, ngữ pháp; xuất file PDF, DOCX, 
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ODT, TXT, RTF; tạo mục lục, tiêu đề, đánh số trang; theo dõi thay đổi và nhận xét; 

chèn và quản lý macro; Trình bảng tính: Tạo và xử lý bảng tính; sử dụng hơn 300 hàm 

tính toán; định dạng ô, bảng dữ liệu; vẽ biểu đồ; lọc và sắp xếp dữ liệu; hỗ trợ macro 

với Basic/Python; chèn hình ảnh, đồ thị; nhập và xuất file XLSX, XLS, CSV, ODS, 

PDF;Trình soạn thảo trình chiếu: Tạo và chỉnh sửa slide; chèn văn bản, hình ảnh, 

video, âm thanh, đồ thị; hiệu ứng chuyển slide, hiệu ứng động; chế độ trình bày với 

ghi chú; xuất file PPTX, ODP, PDF, hình ảnh; tích hợp sơ đồ và biểu đồ; Trình vẽ 

biểu đồ tư duy: Vẽ sơ đồ, biểu đồ, hình minh họa; chèn hình khối, đường thẳng, văn 

bản; vẽ đồ thị, sơ đồ tư duy; chỉnh sửa file PDF; xuất file SVG, PDF, JPG, PNG; 

Trình soạn thảo toán học: Viết công thức toán học bằng LaTeX; chèn công thức vào 

Writer, Calc, Impress; xuất công thức sang MathML, PDF, ODF. 

- Chức năng tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh theo 

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021. 

- Công cụ AI tự động soạn thảo bài giảng power; tạo câu hỏi nhanh, tạo đề kiểm tra 

gồm 4 mức độ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, có chức năng thời gian đếm 

ngược để đóng và chuyển câu hỏi. 

- Chức năng thảo luận trong nhóm học đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021; Công cụ đo lường và theo dõi tiến độ học tập 

- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ 

huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí 

của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 

qua từng mốc thời gian. 

- Theo dõi biểu đồ điểm số, qua đó giáo viên có thể đánh giá chất lượng bài giảng và 

sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian. 

- Tích hợp công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, bao gồm việc tinh chỉnh màu sắc, cắt 

ghép, thêm hiệu ứng, cũng như thực hiện các thao tác cắt video; Trò chơi Tic-tac-toe; 

Tích hợp dịch thuật." 

"Các chức năng của sản phẩm được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và 

cấp giấy chứng nhận phù hợp chuyển đổi số, hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học. 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window 10, MacOS, bộ học liệu điện tử có 

thể sử dụng trên màn hình tương tác, tivi thông qua kho ứng dụng. Ngoài ra, ứng dụng 

học liệu điện tử này đã được phê duyệt sử dụng trên kho ứng dụng ở hệ điều hành 

Tizen và WebOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

II MÔN TOÁN - THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 
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Hình học 

Bộ thiết bị để vẽ 

trên bảng trong 

dạy học toán 

Viet Edu 

VED-T38-001 

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng gồm: 

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm. 

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng bằng 

phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng. 

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa. 

- 01 chiếc ê ke vuông, kích thước (400x400)mm. 

Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương 

đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 
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Hình học 

Bộ thước thực 

hành đo khoảng 

cách, đo chiều 

cao ngoài trời 

Viet Edu 

VED-KCNT 

Bộ thiết bị gồm: 

- 01 thước cuộn, có độ dài tối thiểu 10m. 

- Chân cọc tiêu, gồm: 

+ 01 ống trụ bằng nhựa màu đen có đường kính 20mm, độ dày của vật liệu là 4mm. 

+ 03 chân bằng thép CT3 đường kính 7mm, cao 250mm. Sơn tĩnh điện. 

- 01 cọc tiêu: Ống vuông kích thước (12x12)mm, độ dày của vật liệu là 0,8mm, dài 

1200mm, được sơn liên tiếp màu trắng, đỏ (chiều dài của vạch sơn là 100mm), hai 

đầu có bịt nhựa. 

- 01 quả dọi bằng đồng đường kính 14mm, dài 20mm. 

- 01 cuộn dây đo có đường kính 2mm, chiều dài tối thiểu 25m. Được quấn xung quanh 

ống trụ đường kính 80mm, dài 50mm (2 đầu ống có gờ để không tuột dây). 

- Chân chữ H bằng thép có đường kính 19mm, độ dày của vật liệu là 0,9mm, gồm: 

+ 02 thanh dài 800mm sơn tĩnh điện màu đen. 

+ 01 thanh 600m sơn tĩnh điện màu đen. 

+ 02 thanh dài 250mm sơn tĩnh điện màu đen. 

+ 04 khớp nối chữ T bằng nhựa. 

+ 02 cái cút nối thẳng bằng nhựa. 

+ 4 đầu bịt bằng nhựa. 

- Eke đặc bằng nhôm, có kích thước (12x12x750)mm, độ dày của vật liệu là 0,8mm. 

Liên kết góc vuông bằng hai má nhựa; 2 thanh giằng bằng thép có kích thước 

(12x2)mm (trong đó 1 thanh dài 330mm, một thanh dài 430mm). 

- Giác kế: mặt giác kế có đường kính 140mm, độ dày của vật liệu là 2mm. Trên mặt 

giác kế được chia độ và đánh số (khắc chìm), có gá hình chữ nhật L kích thước 

(30x10x2)mm. Tất cả được gắn trên chân đế có thể điều chỉnh được thăng bằng và 

điều chỉnh độ cao từ 400mm đến 1200mm. 

- Ống nối bằng nhựa màu ghi sáng đường kính 22mm, dài 38mm trong có ren M16. 

- Ống ngắm bằng ống nhựa đường kính 27mm, dài 140mm, hai đầu có gắn thủy tinh 

hữu cơ độ dạy 1,3mm, có vạch chữ thập bôi đen ¼. 
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Bộ thiết bị dạy 

học hình học 

trực quan (các 

hình khối trong 

thực tiễn) 

Viet Edu 

VED-T38-005 

- 01 hình chóp tam giác đều có kích thước cạnh đáy 200mm, cạnh bên 150mm, các 

mặt đều là những tấm nhựa trong và có thể mở ra thành hình khai triển theo đáy của 

hình chóp tam giác đều (gắn được trên bảng từ). 

- 01 hình chóp tứ giác đều có kích thước cạnh đáy 200 mm, cạnh bên 150 mm,các mặt 

đều là những tấm nhựa trong và có thể mở ra thành hình khai triển theo đáy của hình 

chóptứ giác đều (gắn được trên bảng từ). 
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Phần mềm Toán 

học Hình học 

và đo lường - 

Nâng cao 

(THCS) 

Viet Edu 

VED25-003NC 

Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ HS thực hành vẽ hình và thiết kế đồ họa liên quan 

đến: tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang 

cân, hình đối xứng; tia phân giác của một góc, đường trung trực của một đoạn thẳng, 

các đường đặc biệt trong tam giác; hình đồng dạng; đường tròn, tam giác vuông, đa 

giác đều. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm, giấy 

Ivory 300gsm, có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần 

quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn 

QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011 

Gồm các chức năng mở rộng: 

- Tính năng chia sẻ tài liệu, bài tập giữa giáo viên và học sinh: giáo viên tải lên các tài 

liệu cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài khoản học sinh, học sinh có 

thể tải về để học tập và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem. 

- Tính năng chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên: các giáo viên có thể tải lên tài liệu cá 

nhân của mình dưới dạng công khai để các giáo viên khác có thể xem và tham khảo. 

- Tính năng học tập và cung cấp khoá học trực tuyến: giáo viên đăng tải các nội dung 

khoá học và chia sẻ cho học sinh trong lớp học cùng xem, học sinh có thể tham gia 

trao đổi, bình luận, đánh giá khoá học của giáo viên. 

- Tính năng quản lý lớp học, nhóm học: giáo viên tạo các nhóm học, lớp học và phân 

bổ học sinh theo nhóm lớp, tuỳ chỉnh giao bài kiểm tra và phân bổ tài liệu theo nhóm 

lớp học sinh. 

- Chức năng thảo luận nhóm: chia học sinh thành từng nhóm lớp. Các thành viên 

trong cùng một nhóm có thể trò chuyện riêng, chia sẻ tài liệu và nhận tài liệu/bài 

tập/tin nhắn từ giáo viên. 

- Chức năng làm bài thi và nộp bài thi: giáo viên tạo ra các bài thi từ các câu hỏi chủ 

đề, phân công bài thi cho học sinh thực hiện trong 1 thời điểm và thời gian quy định. 

Học sinh nhận thông báo về bài thi và tiến hành tham gia thi và nộp bài thi trên phần 

mềm. Hệ thống chấm điểm tự động đối với các bài thi dạng trắc nghiệm. 

- Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, bảng tính, trình chiếu trong giảng dạy: 

+ Trình soạn thảo văn bản: Soạn thảo và chỉnh sửa văn bản; định dạng văn bản; chèn 

hình ảnh, bảng, đồ thị, liên kết; kiểm tra chính tả, ngữ pháp; xuất file PDF, DOCX, 

ODT, TXT, RTF; tạo mục lục, tiêu đề, đánh số trang; theo dõi thay đổi và nhận xét; 

chèn và quản lý macro. 

+ Trình bảng tính: Tạo và xử lý bảng tính; sử dụng hơn 300 hàm tính toán; định dạng 

ô, bảng dữ liệu; vẽ biểu đồ; lọc và sắp xếp dữ liệu; hỗ trợ macro với Basic/Python; 

chèn hình ảnh, đồ thị; nhập và xuất file XLSX, XLS, CSV, ODS, PDF. 

+ Trình soạn thảo trình chiếu: Tạo và chỉnh sửa slide; chèn văn bản, hình ảnh, video, 

âm thanh, đồ thị; hiệu ứng chuyển slide, hiệu ứng động; chế độ trình bày với ghi chú; 

xuất file PPTX, ODP, PDF, hình ảnh; tích hợp sơ đồ và biểu đồ. 

+ Trình vẽ biểu đồ tư duy: Vẽ sơ đồ, biểu đồ, hình minh họa; chèn hình khối, đường 

thẳng, văn bản; vẽ đồ thị, sơ đồ tư duy; chỉnh sửa file PDF; xuất file SVG, PDF, JPG, 

PNG. 

+ Trình soạn thảo toán học: Viết công thức toán học bằng LaTeX; chèn công thức vào 

Writer, Calc, Impress; xuất công thức sang MathML, PDF, ODF. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI: 

+ Tìm kiếm thông tin từ khoá, công thức, bài tập. 

+ Tự động giải các bài toán phức tạp bằng nhiều cách, chi tiết cụ thể từng bước giải. 

+ Tạo ra các bài tập, bài thi, bài thực hành mới cho giáo viên sử dụng. 

+ AI có khả năng học hỏi, thích ứng với các ngữ cảnh, vấn đề khác nhau. 

- Tích hợp phần mềm không gian giảng dạy trong lớp học: 

+ Học sinh và giáo viên đều có thể tham gia không gian giảng dạy. 

+ Giáo viên thêm học sinh, phân loại học sinh theo từng nhóm lớp. 

+ Giáo viên tạo các bài giảng trực tuyến để học sinh tham gia học tập. 

+ Tích hợp tính năng phòng chat học tập, giáo viên và học sinh có thể nhắn tin, gửi tài 

liệu, hình ảnh. 

+ Tích hợp tính năng thi trực tuyến: Giáo viên tạo ra các câu hỏi, bài thi, đặt thời gian 

thi cho học sinh, Học sinh tham gia thi và nộp bài, điểm sẽ được chấm tự động. 

- Tính năng chuyển đổi các loại văn bản: 

+ Chuyển đổi văn bản thành ngôn ngữ khác. 

+ Chuyển đổi văn bản thành giọng nói. 

+ Chuyển đổi giọng nói thành văn bản. 

+ Nhận dạng văn bản từ hình ảnh. 

- Chức năng dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 

03 năm 2021: 

+ Cung cấp các chức năng hội nghị trực tuyến, an toàn, dễ sử dụng và kết nối được 

với nhiều người dùng cùng lúc hỗ trợ dạy học trực tuyến. 

+ Tất cả các người tham gia có thể ghi màn hình lại cuộc họp của mình. Sau khi ghi 

hình trình duyệt sẽ tự động tải về bản ghi, người dùng tự chọn vùng lưu trữ của mình 

trên máy tính. 

+ Có thể chia sẻ tài liệu, hình ảnh, video, cung cấp công cụ bảng trắng để giáo viên có 
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thể viết, hướng dẫn học sinh. 

+ Chia sẻ màn hình trong lúc giảng dạy. 

+ Trong cuộc hội nghị được tích hợp sẵn khung chat tương tác trực tuyến giữa tất cả 

người tham gia với nhau. Chia sẻ tài liệu, gửi biểu cảm, emoji, sticker. 

- Chức năng giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021: giáo viên tải lên 

các bài tập cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài khoản học sinh, học 

sinh có thể tải về và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem và chấm điểm. 

- Tích hợp trò chơi giải trí: 

+ Trò chơi ô chữ: GV có thể thiết lập các từng gợi ý và đáp án theo hàng dọc và 

ngang, học sinh sẽ tìm ra đáp án và nhập từng chữ cái vào. 

+ Trò chơi lật ô chữ gồm 2 chế độ: cá nhân và nhóm. Mỗi ô trả lời đúng sẽ mở lên 1 

hình, khi 2 hình giống nhau sẽ biến mất và được cộng 1 điểm. Trường hợp mở 2 hình 

không giống nhau thì ô chữ sẽ đóng lại. Các nhóm lần lượt mở đến khi hết ô hình. 

- Trò chơi Tic-tac-toe: Đặt các dấu X hoặc O để tạo thành 3 điểm liên tiếp theo đường 

thẳng, ngang hoặc chéo giúp cái thiện khả năng tư duy, giải quyết vấn đề. 

- Chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên: các giáo viên có thể tải lên tài liệu cá nhân của 

mình dưới dạng công khai để các giáo viên khác có thể xem và tham khảo. 

- Công cụ đo lường và theo dõi tiến độ học tập: báo cáo tiến độ học tập, quá trình học 

tập và kết quả học tập dựa theo số lượng bài tập, bài giảng học sinh đã thực hiện, sử 

dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích tình hình học tập của học sinh và đưa ra giải pháp 

kịp thời. 

- Chức năng tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh. 

- Ngân hàng 250 bài tập tham khảo theo bài học được cấp Quyết định xuất bản có hiệu 

lực năm 2025 theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan. 

- Sách tham khảo: Hướng dẫn tự học Hình học đo lường. Sách đã được cấp Quyết 

định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các 

thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN theo 

đúng tên Sách 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản và số ISBN riêng của từng môn 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả. 

Sản phẩm đã có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 
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Phần mềm Toán 

học Thống kê 

và xác suất - 

Nâng cao 

(THCS) 

Viet Edu 

VED25-004NC 

Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ HS thực hành vẽ biểu đồ tranh; biểu đồ dạng 

cột/cột kép; tổ chức dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng 

(line graph); xác định được tần số; vẽ bảng tần số, biểu đồ tần số, bảng tần số tương 

đối, biểu đồ tần số tương đối; mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên. 

Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ HS thực hành tính số đặc trưng đo xu thế trung 

tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm, ghép nhóm; tính xác 

suất; tính phân bố nhị thức, tính toán thống kê. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm, giấy 

Ivory 300gsm, có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần 

quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn 

QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011 

Gồm các chức năng mở rộng: 

- Tính năng chia sẻ tài liệu, bài tập giữa giáo viên và học sinh: giáo viên tải lên các tài 

liệu cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài khoản học sinh, học sinh có 

thể tải về để học tập và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem. 

- Tính năng chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên: các giáo viên có thể tải lên tài liệu cá 

nhân của mình dưới dạng công khai để các giáo viên khác có thể xem và tham khảo. 

- Tính năng học tập và cung cấp khoá học trực tuyến: giáo viên đăng tải các nội dung 

khoá học và chia sẻ cho học sinh trong lớp học cùng xem, học sinh có thể tham gia 

trao đổi, bình luận, đánh giá khoá học của giáo viên. 

- Tính năng quản lý lớp học, nhóm học: giáo viên tạo các nhóm học, lớp học và phân 

bổ học sinh theo nhóm lớp, tuỳ chỉnh giao bài kiểm tra và phân bổ tài liệu theo nhóm 

lớp học sinh. 

- Chức năng thảo luận nhóm: chia học sinh thành từng nhóm lớp. Các thành viên 

trong cùng một nhóm có thể trò chuyện riêng, chia sẻ tài liệu và nhận tài liệu/bài 

tập/tin nhắn từ giáo viên. 

- Chức năng làm bài thi và nộp bài thi: giáo viên tạo ra các bài thi từ các câu hỏi chủ 

đề, phân công bài thi cho học sinh thực hiện trong 1 thời điểm và thời gian quy định. 

Học sinh nhận thông báo về bài thi và tiến hành tham gia thi và nộp bài thi trên phần 

mềm. Hệ thống chấm điểm tự động đối với các bài thi dạng trắc nghiệm. 

- Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, bảng tính, trình chiếu trong giảng dạy: 

+ Trình soạn thảo văn bản: Soạn thảo và chỉnh sửa văn bản; định dạng văn bản; chèn 

hình ảnh, bảng, đồ thị, liên kết; kiểm tra chính tả, ngữ pháp; xuất file PDF, DOCX, 

ODT, TXT, RTF; tạo mục lục, tiêu đề, đánh số trang; theo dõi thay đổi và nhận xét; 

chèn và quản lý macro. 

+ Trình bảng tính: Tạo và xử lý bảng tính; sử dụng hơn 300 hàm tính toán; định dạng 

ô, bảng dữ liệu; vẽ biểu đồ; lọc và sắp xếp dữ liệu; hỗ trợ macro với Basic/Python; 

chèn hình ảnh, đồ thị; nhập và xuất file XLSX, XLS, CSV, ODS, PDF. 

+ Trình soạn thảo trình chiếu: Tạo và chỉnh sửa slide; chèn văn bản, hình ảnh, video, 

âm thanh, đồ thị; hiệu ứng chuyển slide, hiệu ứng động; chế độ trình bày với ghi chú; 

xuất file PPTX, ODP, PDF, hình ảnh; tích hợp sơ đồ và biểu đồ. 

+ Trình vẽ biểu đồ tư duy: Vẽ sơ đồ, biểu đồ, hình minh họa; chèn hình khối, đường 

thẳng, văn bản; vẽ đồ thị, sơ đồ tư duy; chỉnh sửa file PDF; xuất file SVG, PDF, JPG, 

PNG. 

+ Trình soạn thảo toán học: Viết công thức toán học bằng LaTeX; chèn công thức vào 

Writer, Calc, Impress; xuất công thức sang MathML, PDF, ODF. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI: 

+ Tìm kiếm thông tin từ khoá, công thức, bài tập. 

+ Tự động giải các bài toán phức tạp bằng nhiều cách, chi tiết cụ thể từng bước giải. 

+ Tạo ra các bài tập, bài thi, bài thực hành mới cho giáo viên sử dụng. 

+ AI có khả năng học hỏi, thích ứng với các ngữ cảnh, vấn đề khác nhau. 

- Tích hợp phần mềm không gian giảng dạy trong lớp học: 

+ Học sinh và giáo viên đều có thể tham gia không gian giảng dạy. 

+ Giáo viên thêm học sinh, phân loại học sinh theo từng nhóm lớp. 

+ Giáo viên tạo các bài giảng trực tuyến để học sinh tham gia học tập. 

+ Tích hợp tính năng phòng chat học tập, giáo viên và học sinh có thể nhắn tin, gửi tài 

liệu, hình ảnh. 

+ Tích hợp tính năng thi trực tuyến: Giáo viên tạo ra các câu hỏi, bài thi, đặt thời gian 

thi cho học sinh, Học sinh tham gia thi và nộp bài, điểm sẽ được chấm tự động. 

- Tính năng chuyển đổi các loại văn bản: 

+ Chuyển đổi văn bản thành ngôn ngữ khác. 

+ Chuyển đổi văn bản thành giọng nói. 

+ Chuyển đổi giọng nói thành văn bản. 

+ Nhận dạng văn bản từ hình ảnh. 

- Chức năng dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 

03 năm 2021: 

+ Cung cấp các chức năng hội nghị trực tuyến, an toàn, dễ sử dụng và kết nối được 

với nhiều người dùng cùng lúc hỗ trợ dạy học trực tuyến. 

+ Tất cả các người tham gia có thể ghi màn hình lại cuộc họp của mình. Sau khi ghi 

hình trình duyệt sẽ tự động tải về bản ghi, người dùng tự chọn vùng lưu trữ của mình 

Bộ 1 



trên máy tính. 

+ Có thể chia sẻ tài liệu, hình ảnh, video, cung cấp công cụ bảng trắng để giáo viên có 

thể viết, hướng dẫn học sinh. 

+ Chia sẻ màn hình trong lúc giảng dạy. 

+ Trong cuộc hội nghị được tích hợp sẵn khung chat tương tác trực tuyến giữa tất cả 

người tham gia với nhau. Chia sẻ tài liệu, gửi biểu cảm, emoji, sticker. 

- Chức năng giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021: giáo viên tải lên 

các bài tập cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài khoản học sinh, học 

sinh có thể tải về và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem và chấm điểm. 

- Tích hợp trò chơi giải trí: 

+ Trò chơi ô chữ: GV có thể thiết lập các từng gợi ý và đáp án theo hàng dọc và 

ngang, học sinh sẽ tìm ra đáp án và nhập từng chữ cái vào. 

+ Trò chơi lật ô chữ gồm 2 chế độ: cá nhân và nhóm. Mỗi ô trả lời đúng sẽ mở lên 1 

hình, khi 2 hình giống nhau sẽ biến mất và được cộng 1 điểm. Trường hợp mở 2 hình 

không giống nhau thì ô chữ sẽ đóng lại. Các nhóm lần lượt mở đến khi hết ô hình. 

- Trò chơi Tic-tac-toe: Đặt các dấu X hoặc O để tạo thành 3 điểm liên tiếp theo đường 

thẳng, ngang hoặc chéo giúp cái thiện khả năng tư duy, giải quyết vấn đề. 

- Chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên: các giáo viên có thể tải lên tài liệu cá nhân của 

mình dưới dạng công khai để các giáo viên khác có thể xem và tham khảo. 

- Công cụ đo lường và theo dõi tiến độ học tập: báo cáo tiến độ học tập, quá trình học 

tập và kết quả học tập dựa theo số lượng bài tập, bài giảng học sinh đã thực hiện, sử 

dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích tình hình học tập của học sinh và đưa ra giải pháp 

kịp thời. 

- Chức năng tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh. 

- Ngân hàng 250 bài tập tham khảo theo bài học được cấp Quyết định xuất bản có hiệu 

lực năm 2025 theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan. 

- Sách tham khảo: Hướng dẫn tự học Thống kê xác suất. Sách đã được cấp Quyết định 

xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin 

về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN theo đúng tên Sách 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản và số ISBN riêng của từng môn 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả. 

Sản phẩm đã có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

III MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

    

1 

Bộ tranh về 

truyền thống dân 

tộc 

Việt Nam 

IIT0825-001 

Bộ tranh gồm 03 tờ in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 

Nội dung tranh: 

- Truyền thống giữ nước: hình ảnh chiến sĩ đang bảo vệ biên cương, hải đảo; 

- Truyền thống văn hóa: Lễ hội đền Hùng; 

- Truyền thống hiếu học: Hình ảnh Văn miếu Quốc Tử Giám. 

- Kích thước: (720x1020) mm 

- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan. 

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 

- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 

tập 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 

6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: IIT 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 



2 

Bộ tranh về bảo 

vệ môi trường 

và tài nguyên 

thiên nhiên 

IIT0825-003 

Bộ tranh gồm 02 tờ in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 

Nội dung tranh thể hiện: 

- Hành vi đúng: Mọi người tham gia tết trồng cây. 

- Hành vi chưa đúng trong bảo vệ môi trường: chặt phá cây, săn bắt động vật hoang 

dã. 

- Kích thước: (720x1020) mm 

- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan. 

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 

- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 

tập 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 

6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: IIT 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 

3 

Tranh thể hiện 

lao động cần cù, 

sáng tạo 

IIT0825-002 

Tranh gồm 01 tờ in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 

Nội dung tranh: Nhóm HS đang cần cù chế tạo rôbot. 

- Kích thước: (720x1020) mm 

- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan. 

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 

- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 

tập 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 

6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: IIT 

- Bảo hành: 12 tháng 

Tờ 1 
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Bộ tranh về xác 

định mục tiêu 

cá nhân của HS 

IIT0825-004 

Bộ tranh gồm 02 tờ in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 

Nội dung tranh thể hiện: 

- Sơ đồ cách xác định mục tiêu cá nhân gồm các bước: 

+ Tầm quan trọng của mục tiêu; 

+ Đo lường mục tiêu; 

+ Các yếu tố đảm bảo mục tiêu: nguồn lực, phương tiện, nhân lực; 

+ Dự đoán rủi ro có thể gặp và cách khắc phục; 

+ Thời gian thực hiện. 

- Sơ đồ cách lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu: 

+ Xác định khối lượng công việc cụ thể cần làm, phương tiện cần thiết, nhân lực thực 

hiện; 

+ Mốc thời gian phải hoàn thành; 

+ Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. 

- Kích thước: (720x1020) mm 

- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan. 

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 

- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 

tập 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 

6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: IIT 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 



5 

Tranh về phòng 

chống bạo lực 

gia đình 

IIT0825-005 

Tranh gồm 01 tờ in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 

Nội dung tranh thể hiện lược đồ cách phòng chống bạo lực gia đình: 

- Duy trì sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, yêu thương của các thành viên trong gia 

đình, không ngừng học tập nâng cao nhận thức, ngăn ngừa tư tưởng gia trưởng, lạc 

hậu; 

- Xây dựng kế hoạch an toàn khi bị bạo lực gia đình: tránh cãi vã với người gây bạo 

lực, nghĩ đến 1 vài địa chỉ có thể tìm đến ở tạm trong vài ngày, biết số điện thoại để 

liên lạc với người có trách nhiệm hòa giải, bảo vệ như: đại diện chính quyền, Hội phụ 

nữ, hội Cựu chiến binh, cơ sở y tế. 

- Kích thước: (720x1020) mm 

- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan. 

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 

- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 

tập 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 

6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: IIT 

- Bảo hành: 12 tháng 

Tờ 1 

6 

Tranh về phòng 

ngừa tai nạn vũ 

khí, cháy nổ và 

các chất độc hại 

IIT0825-006 

Tranh gồm 01 tờ in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 

Nội dung tranh thể hiện những việc cần làm để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và 

các chất độc hại bao gồm: 

- Không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí cháy nổ và 

các chất độc hại; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về phòng ngừa vũ khí cháy nổ và các chất độc hại; 

- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác. 

- Kích thước: (720x1020) mm 

- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 

các quy định liên quan. 

- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 

- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 

tập 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 

6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: IIT 

- Bảo hành: 12 tháng 

Tờ 1 

IV 
MÔN LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÝ 

      



1 

Phim tư liệu số 

sự kiện tiêu biểu 

của cuộc cách 

mạng tư sản Anh 

(thế kỉ XVII) 

Viet Edu 

VED0825-015 

Gồm một số đoạn phim giới thiệu tư liệu về diễn biến của một số sự kiện tiêu biểu của 

lịch sử cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII). 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 
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Phim tư liệu về 

cuộc cách mạng 

tư sản Pháp (thế 

kỉ XVIII) 

Viet Edu 

VED0825-016 

Gồm một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng 

tư sản Pháp (thế kỉ XVIII). 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 
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Phim tư liệu về 

cuộc cách mạng 

công nghiệp lần 

thứ I 

Viet Edu 

VED0825-017 

Một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số nhân vật và thành tựu tiêu biểu của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần I. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



4 

Phim tư liệu về 

một số nhân vật, 

sự kiện tiêu biểu 

trong lịch sử 

Việt Nam nửa 

sau thế kỉ XIX 

Viet Edu 

VED0825-027 

Bộ phim tư liệu lịch sử gồm 02 phim: 

- Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực; 

- Phong trào Cần Vương. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 



5 

Phim tư liệu về 

một số, sự kiện 

tiêu biểu trong 

lịch sử Việt Nam 

đầu thế kỉ XX 

Viet Edu 

VED0825-028 

Bộ gồm 03 phim, gồm: 

- 01 phim về việc người Pháp kiến tạo cơ sở hạ tầng thuộc địa; 

- 01 Phim về phong trào Đông Du; 

- 01 Phim về phong trào Duy tân và Đông Kinh Nghĩa thục 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

" 

"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 
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Phim thể hiện 

lịch sử chủ 

quyền của Việt 

Nam đối với các 

khu 

vực biển, đảo 

Viet Edu 

VED0825-030 

01 phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo. 

Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và 

âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh 

của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn 

bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 

Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích 

sau: 

+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt mức cao nhất 

1440p (2K) 2560x1440. 

+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất kỳ trong video. 

+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu nhiên khi kết 

thúc. 

+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video phù hợp nhu 

cầu người dùng. 

+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng. 

+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75. 

+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 

+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở chế độ cửa sổ 

nhỏ. 

- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của 

giáo viên. 

- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về từ khoá, câu 

hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 

+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 

+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 

+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong video thành 

văn bản. 

+ Tạo video ngắn 10-20s 

Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định trong thông tư 

38/2021/TT-BGDĐT 

Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 

Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 

Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép; 

Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập 

Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất 

bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 

xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của 

từng môn. 

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022." 

Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và MacOs. 

Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm có 

mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp 

chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 

3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 

Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2022 

"Xuất xứ: Việt Nam. 

Bảo hành: 24 tháng. 

Bộ 1 

Lưu ý: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các 

tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có 

nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng 

phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" 

hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 



Các tiêu chí, tiêu chuẩn của hàng hóa phải có tài liệu chứng minh, đối với nhà thầu thương 

mại phải có tài liệu bản công chứng. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu phải bàn giao, lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị, hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy 

thử máy móc thiết bị. 

- Cam kết cung cấp hàng hoá theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn mác hàng hoá. 

- Đơn vị dự thầu phải thuyết minh phương án triển khai, lắp đặt cụ thể của các địa điểm thi 

công sao cho đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, đảm bảo 

tính đồng bộ của các thiết bị mới và sẵn có, an toàn cháy nổ, không gây ảnh hưởng đến các thiết 

bị công cộng và cơ sở hạ tầng hiện có.; 

Mục 2. Bản vẽ: Không bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm 

theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:  

Danh mục bản vẽ 

Bản vẽ số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng 

   

   

   

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Khi giao nhận hàng hóa, đại diện của chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phối hợp cùng nhau kiểm 

tra hàng hóa. Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình trạng, số lượng, thông số kỹ thuật, nguồn gốc 

xuất xứ của hàng hóa. Địa điểm kiểm tra: tại địa điểm của chủ đầu tư. Hàng hóa chỉ được 

nghiệm thu khi đáp ứng yêu cầu: đáp ứng đúng thông số kỹ thuật, có nguồn gốc xuất xứ hợp lệ, 

vận hành chạy thử tốt. 

Chủ đầu tư hoặc đai diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệp hàng hóa được 

cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. 

Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo 

hợp đồng thi chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệp thay thế bằng hàng 

hóa khác hoặc tiến hàng những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính 

kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không 

phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua 

tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hợn, mọi chi phí phát sinh bên bán chịu. 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử 

nghiệm]. 

 
 


